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Kết quả thực hiện công tác phối hợp liên ngành 

về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2009

Thực hiện Quyết định số 413/QĐ-HĐPH ngày 20/02/2009 ban hành Kế hoạch hoạt động của liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2009 và Chương trình phối hợp liên ngành số 15/KHLN/TP-CA-VKS-TA-QS-BĐBP ngày 03/7/2008 về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh ĐakLak báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 với các nội dung cụ thể như sau: 


I. Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành.

1. Về hoạt động củng cố tổ chức của Hội đồng:


Chương trình phối hợp liên ngành số 15/KHLN/TP-CA-VKS-TA-QS-BĐBP về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được ký kết ngày 03/7/2008; ngày 10 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 1462/QĐ-UBND thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Sau khi được thành lập, Hội đồng đã cử Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng đồng thời mở phiên họp Hội đồng để phân công nhiệm vụ của các thành viên, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Ngày 09/12/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3601/QĐ-UBND thay đổi thành viên Hội đồng để đảm bảo hoạt động của Hội đồng đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo đề nghị của cơ quan Thường trực Hội đồng. 


2. Sự phối hợp trong hoạt động liên ngành:

- Trên cơ sở Chương trình phối hợp, các cơ quan thành viên phối hợp đã cử bộ phận chuyên trách theo dõi, tổ chức thực hiện Chương trình; đồng thời phối hợp chỉ đạo khắc phục tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các thành viên Hội đồng đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10 và Chương trình phối hợp tại đơn vị mình; 
- Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện tốt việc phối hợp với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, người tiến hành tố tụng; kiểm tra đánh giá việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư là Cộng tác viên trong việc bảo đảm tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và quy định của pháp luật tố tụng.
- Trung tâm trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các cơ quan trong Chương trình cấp phát miễn phí các mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý tại các địa điểm tiếp dân của đơn vị để nhân dân dễ tiếp cận; Tổ chức, tập huấn, giới thiệu nội dung Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 cho các cán bộ của các cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp liên ngành.

- Việc viết tin bài, phóng sự về TGPL và về hoạt động của Hội đồng phối hợp đã bước đầu được đăng tải trên Bản tin Tư pháp Đắk Lắk, Trang tin điện tử Sở Tư pháp, Báo Đắk Lắk và Đài phát thanh, truyền hình tỉnh.

 - Các cơ quan đã cơ bản thực hiện tốt việc phối hợp đặt bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại các địa điểm tiếp công dân, hướng dẫn người dân tiếp cận và tìm hiểu các thông tin về trợ giúp pháp lý; đồng thời hướng dẫn các đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý trực tiếp đến Trung tâm hoặc các Chi nhánh của Trung tâm để được trợ giúp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi bị xâm phạm. Đến nay, việc niêm yết, đặt bảng thông tin đã được triển khai rộng rãi tại các cơ quan phối hợp và hệ thống cơ quan cấp dưới, Trung tâm đã tiến hành đặt được 148 bảng cho 67 đơn vị thuộc các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh. Đồng thời Trung tâm đã cung cấp cho các cơ quan phối hợp mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, danh sách, địa chỉ của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là cộng tác viên của Trung tâm để thuận lợi trong việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng.

Kết quả: Trong năm 2009, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đã thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng là 71 vụ (hình sự: 64; đất đai: 01; hôn nhân: 01; dân sự: 05) cho 81 đối tượng, trong đó có 14 vụ việc cho 16 đối tượng do cơ quan tiến hành tố tụng giới thiệu và đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cử Luật sư - cộng tác viên tham gia tố tụng; tăng 66 vụ so với năm 2008 (05 vụ); 


II. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp:

1. Thuận lợi:

- Chương trình phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã được lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đồng tình ủng hộ và nhất trí cao. Trên cơ sở ký kết các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện chương trình này; giữa các cơ quan đã có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ để thực hiện tốt chương trình phối hợp. Do đó trong những năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định trong hoạt động tố tụng theo chương trình đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2009.
2 Hạn chế, khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi, cũng phải thấy rằng sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như:

- Hành lang pháp lý về phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng còn thiếu hoặc có giá trị pháp lý chưa cao.
- Hoạt động truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý nói chung và hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành nói riêng còn chưa thực sự hiệu qủa; việc đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý, gửi tờ gấp pháp luật giới thiệu hoạt động TGPL chưa được Trung tâm TGPL thực hiện tại các cơ quan tiến hành tố tụng nên người dân chưa hiểu nhiều về hoạt động này.
- Số lượng vụ việc cử Luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng có tăng nhưng đa số các vụ việc do cơ quan tố tụng yêu cầu Trung tâm cử Luật sư là đối tượng vị thành niên; chứng tỏ người được trợ giúp pháp lý miễn phí và kể cả một số cán bộ của cơ quan tiến hành tố tụng vẫn chưa nắm rõ diện người được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo Luật Trợ giúp pháp lý mà hầu như chỉ chú trọng đến diện được hưởng TGPL theo Dự án nước ngoài đã ký kết trong năm 2009. Điều này cũng thể hiện công tác truyền thông chưa đạt yêu cầu như đã nêu ở trên.
- Một số cơ quan phối hợp chưa thấy hết được mục đích ý nghĩa và vai trò của sự phối hợp nên trong chỉ đạo, điều hành chưa thực sự cụ thể, sâu sát. Đối với việc đặt bảng thông tin trợ giúp pháp lý - mặc dù đã được quy định rõ tại Kế hoạch liên ngành số 15/KHLN và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đồng thời gửi đến cho các cơ quan tố tụng, nhưng khi Trung tâm TGPL đến treo bảng thì vẫn phải chờ đợi một số đơn vị hỏi ý kiến Lãnh đạo hoặc tìm chỗ treo bảng… 
- Một số Luật sư - Cộng tác viên chưa thật sự tận tâm, trong luận cứ của các luật sư chưa nêu rõ căn cứ pháp lý, có trường hợp không thể hiện rõ quan điểm bào chữa, bảo vệ của mình dẫn đến chất lượng tham gia tố tụng chưa cao. Việc cử chuyên viên Trung tâm TGPL phối hợp, theo dõi hoạt động của cộng tác viên là luật sư khi tham gia tố tụng chưa được triển khai. Bên cạnh đó Thông tư liên tịch số 10 không quy định Chủ nhiệm đoàn Luật sư là thành viên hội đồng phối hợp nên việc phối hợp với Đoàn luật sư về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong điều kiện của Trung tâm TGPL tỉnh chỉ có 01 Trợ giúp viên trợ giúp pháp lý nên hầu hết các việc tham gia tố tụng đều do Luật sư thực hiện.
- Việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ phối hợp của các thành viên đến Hội đồng phối hợp còn hạn chế, chỉ có 01/6 thành viên thực hiện, điều này gây khó khăn cho cơ quan thường trực của Hội đồng nắm bắt thông tin, tổng hợp báo cáo.


- Kinh phí, phương tiện, điều kiện hoạt động của Hội đồng phối hợp còn nhiều bất cập. Mặt khác các thành viên đều kiêm nhiệm nên phần nào đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hiệu quả hoạt động liên ngành.
III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành trong năm 2010
Năm 2009, hoạt động của HĐPHLN về trợ giúp pháp lý trong tố tụng đã dần đi vào nề nếp, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động trợ giúp pháp lý đã và đang từng bước được phát huy, để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí trong thời gian tới các cơ quan phối hợp cần chú trọng:

1. Chủ động ban hành Kế hoạch hoạt động 06 tháng, hàng năm của Hội đồng phối hợp để làm cơ sở cho việc thực hiện của các đơn vị thành viên HĐPH. Các cơ quan thành viên HĐPH cần đưa nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo công tác TGPL ngay trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyên môn định kỳ 6 tháng, hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm để nâng cao chất lượng, tăng về số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng.
3. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội động phối hợp chú trọng bổ sung cán bộ đủ tiêu chuẩn cho Trung tâm, Chi nhánh theo tinh thần Đề án 34/ĐA-STP đã được UBND tỉnh phê duyệt; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên viên TGPL, Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên là luật sư theo hướng chuyên môn hóa để đảm bảo thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

4. Tăng cường công tác truyền thông: Tiếp tục triển khai niêm yết, đặt bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại các địa điểm tiếp công dân còn lại, hướng dẫn người dân tiếp cận và tìm hiểu các thông tin về trợ giúp pháp lý; Thông tin đầy đủ các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong các trường hợp có sửa đổi, bổ sung cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; Tiếp tục thực hiện việc cung cấp Hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý để niêm yết và đặt tại các điểm tiếp dân của các cơ quan phối hợp;

5. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm trong các cơ quan thành viên HĐPH. Nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp trong chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động phối hợp.
IV. Kiến nghị:

Để tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp liên ngành có một vài kiến nghị và đề xuất sau đây:

- Đề nghị bổ sung các quy định về việc tham gia trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các văn bản pháp luật như Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính để nâng cao nhận thức của các cơ quan tố tụng và tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác này trong thời gian tới;
- Đề nghị Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý và các cơ quan liên quan xem xét bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành các cấp là Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh để tạo cơ chế phối hợp, chỉ đạo các tổ chức luật sư tham gia có hiệu quả hơn trong hoạt động tố tụng. Yêu cầu các cơ quan phối hợp của Hội đồng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo để bộ phận tham mưu giúp việc của Hội đồng theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tung của năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2010 của tỉnh Đắk Lắk.
Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- Thường trực HĐPH                                                                  PHỐI HỢP LIÊN NGHÀNH
liên ngành Trung ương (để b/c);
- Cục TGPL (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                          
- Thành viên HĐPHLN (để biết);
- Tổ thư ký (để biết);
- Lưu: VP-STP, TTTGPL..           
                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                    Y Pol Tơr
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